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Ø Phần I : Lực và điện trường
Ø Phần II : Thế năng tĩnh điện
Ø Phần III: Điện dung và tụ điện

Nội dung chính
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PHẦN I:
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Nội dung
v Điện tích:
Ø Khái niệm, thuộc tính của điện tích
Ø Vật dẫn va ̀ điện môi
Ø Sự phân cực
Ø Định luật Coulomb
Ø Nguyên lý chồng chất

v Điện trường:
Ø Khái niệm, tính chất
Ø Đường sức điện trường

Đai học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


44

Ø Cuối thế kỉ 18, khái niệm « điê ̣n tích » mới được hình
thành nhờ hiện tượng hút và đẩy giữa hai vật được cọ xát
vào nhau.
Lĩnh vực này ngày nay được gọi là Tĩnh Điện Ho ̣c

Ø Tuy nhiên khái niệm « điện tích » thường được dành
nói riêng cho phám phá của Benjamin Franklin vào giữa 
thế kỉ 

Giới thiệu
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ØØHaiHai loạloạii điđiệệnn ttííchch
–– ĐiĐiệệnn ttííchch DươngDương vvàà ÂmÂm

ØØĐiĐiệệnn ttííchch sơsơ ccấấpp dươngdương nhonho ̉ ̉ nhnhấấtt ttồồnn tạtạii trongtrong
tưtự ̣ nhiênnhiên llàà protonproton
ØØĐiĐiệệnn ttííchch cơcơ bảbảnn âmâm nhonho ̉ ̉ nhnhấấtt ttồồnn tạtạii trongtrong tưtự ̣ 

nhiênnhiên llàà electronelectron
ØØNhNhữữngng điđiệệnn ttííchch ccùùngng ddấấuu ththìì đđẩẩyy nhaunhau, , ngngượượcc ddấấuu

ththìì hhúútt nhaunhau

Các thuộc tính của điện tích

Đai học Quốc Gia TpHCM
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Lực hút Lực đẩy

CCùùngng ddấấuu ththìì đđẩẩyy, , ngngượượcc ddấấuu ththìì hhúútt

Đai học Quốc Gia TpHCM
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ØØMMộộtt vvậậtt sẽ  sẽ nhinhiễễmm điđiệệnn nnếếuu nhưnhư chchúúngng bị  bị mmấấtt
hay hay nhnhậậnn electronelectron
ØØNhNhữữngng protonproton khôngkhông thêthê ̉ ̉ didi chuychuyểểnn trongtrong kimkim loạloạii

tưtừ ̀ nơinơi nnààyy đếđếnn nơinơi khkháácc vvìì chchúúngng chỉ  chỉ daodao đđộộngng nhonho ̉ ̉ 
quanhquanh 1  1 vị vị trtríí côcô ́ ́ đđịịnhnh ((ccáácc nnúútt mạmạngng).).
ØØĐiĐiệệnn ttííchch luônluôn bảbảoo totoàànn::

–– ĐiĐiệệnn ttííchch khôngkhông tưtự ̣ sinhsinh rara, , chchúúngng chỉ  chỉ chuychuyểểnn tưtừ ̀ vvậậtt nnààyy
sang sang vvậậtt khkháácc

–– NhNhữữngng vvậậtt thêthê ̉ ̉ trơtrở ̉ nênnên nhinhiễễmm điđiệệnn vvìì nhnhữữngng điđiệệnn ttííchch âmâm
đđượượcc didi chuychuyểểnn tưtừ ̀ nơinơi nnààyy đếđếnn nơinơi khkháácc..

Các thuộc tính của điện tích (tt)

Đai học Quốc Gia TpHCM
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ØØ ĐiĐiệệnn ttííchch bị  bị llượượngng tưtử ̉ hohoáá
–– ĐiĐiệệnn ttííchch củcủaa ttấấtt ccảả ccáácc vvậậtt đềđềuu llàà sôsô ́ ́ nguyênnguyên

llầầnn điđiệệnn ttííchch nguyênnguyên tôtô ́ ́ ((ee).).
–– CCáácc electron electron ccóó điđiệệnn ttííchch ––ee
–– NhNhữữngng proton proton ccóó điđiệệnn ttííchch llàà ++ee
–– ĐơnĐơn vị  vị củcủaa điđiệệnn ttííchch trongtrong hêhê ̣ ̣ SI SI llàà Coulomb Coulomb 

(C)(C)
§§ ee = 1.6 x 10= 1.6 x 10--1919 CC

Các thuộc tính của điện tích (tt)
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ØØ VVậậtt ddẫẫnn điđiệệnn llàà nhnhữữngng kimkim loạloạii trongtrong đđóó ccáácc
electron electron ccóó thêthê ̉ ̉ dịdịchch chuychuyểểnn tưtự ̣ do do bênbên trongtrong nnóó..
–– ĐồĐồngng, , nhômnhôm, , vvààngng llàà nhnhữữngng chchấấtt ddẫẫnn điđiệệnn ttốốtt
–– NNếếuu nhưnhư tata ttííchch điđiệệnn chocho vvậậtt ddẫẫnn trêntrên mmộộtt vvùùngng nhonho ̉ ̉ 

ththìì ngayngay llậậpp ttứứcc chchúúngng sẽ  sẽ đđượượcc phânphân bôbô ́ ́ lạlạii điđiệệnn ttííchch
trêntrên totoàànn bôbô ̣ ̣ bêbê ̀ ̀ mmặặtt..

Vật dẫn va ̀ điện môi

Đai học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa
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ØØ ChChấấtt ccááchch điđiệệnn llàà nhnhữữngng vvậậtt liliệệuu mmàà điđiệệnn ttííchch khôngkhông
thêthê ̉ ̉ ddịịchch chuychuyểểnn tưtự ̣ do do trongtrong chchúúngng. . 
–– ThủThủyy tinhtinh, , caoutchouccaoutchouc vvàà nhnhữữngng vvậậtt liliệệuu nhnhựựaa llàà

nhnhữữngng vvíí dudu ̣ ̣ vêvê ̀ ̀ chchấấtt ccááchch điđiệệnn..
–– KhiKhi mmộộtt chchấấtt ccááchch điđiệệnn đđượượcc nhinhiễễmm điđiệệnn do co do co xxáátt

ththìì chỉ  chỉ nhnhữữngng vvùùngng cọ  cọ xxáátt mmớớii nhinhiễễmm điđiệệnn
–– ĐiĐiệệnn ttííchch khôngkhông thêthê ̉ ̉ didi chuychuyểểnn đêđê ̉ ̉ phânphân bôbô ́ ́ lạlạii trêntrên

ccáácc vvùùngng khkháácc..

Vật dẫn va ̀ điện môi (tt)

Trường Đai học Quốc Gia TpHCM
Đại học Bách Khoa
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ØPhâ ̀n lớn các vật thể tự nhiên thì luôn trung hòa về 
điện( sô ́ electron luôn bằng sô ́ proton)

Ne = Np

ØNhững nguyên tử mà có Ne< Np hay Ne> Np (không
trung hoà điện) thì được gọi là những ion.

ØNhư vậy phần lớn vật thê ̉ không tác dụng lực lên các
vật thê ̉ khác đặt xung quanh nó.

Trung hòa điện

Đai học Quốc Gia TpHCM
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ØØ MMộộtt vvậậtt nhinhiễễmm điđiệệnn ((thanhthanh) ) đđượượcc
chocho titiếếpp xxúúcc vvớớii mmộộtt vvậậtt khkháácc ( (quả quả 
ccầầuu))

§§ NhNhữữngng electron electron củcủaa thanhthanh ccóó thêthê ̉ ̉ 
dịdịchch chuychuyểểnn sang  sang quả quả ccầầuu. . 

§§ KhiKhi thanhthanh đđượượcc llấấyy rara ththìì quả  quả ccầầuu ssẽẽ
giưgiữ ̃ lạlạii phphầầnn điđiệệnn ttííchch chuychuyểểnn qua qua 
nnààyy. . 

§§ VVậậtt thêthê ̉ ̉ luônluôn nhinhiễễmm điđiệệnn ccùùngng ddấấuu
vvớớii vvậậtt thêthê ̉ ̉ nhinhiễễmm điđiệệnn chocho nnóó

Quả cầu kim loại

Trước

Sau

Nhiễm điện cho vật

Đai học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa
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Ø Chú ý rằng: Bề mặt trái đất được xem như là một
nguồn vô tận để giữ điện tích. Vì vậy, nếu ta nối một
vật nhiễm điện xuống đất thì vật đó sẽ trung hoà về điện

§ Nếu vật nhiễm điện dương thì trái đất sẽ cung cấp
electron để trung hoà.
§ Nếu vật nhiễm điện âm thì electron trong vật sẽ 
truyền xuống đất để trở nên trung hòa.

Nhiễm điện cho vật (tt)

Trường Đai học Quốc Gia TpHCM
Đại học Bách Khoa
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§§ TrongTrong phphầầnn llớớnn nhnhữữngng nguyênnguyên tưtử ̉ hay hay phânphân tưtử ̉ trungtrung hohoàà
điđiệệnn, , tâmtâm ccủủaa chchúúngng sẽ  sẽ mangmang điđiệệnn dươngdương câncân bbằằngng vvớớii
ccáácc điđiệệnn ttííchch âmâm..
§§ TuyTuy nhiênnhiên trongtrong mmộộtt vvààii trtrườườngng hhợợpp nhnhữữngng vvậậtt nhinhiễễmm

điđiệệnn ththìì tâmtâm điđiệệnn ttííchch âmâm vvàà dươngdương ccóó thêthê ̣ ̣ ccááchch mmộộtt
khoảkhoảngng nhonho ̉ ̉ nnààoo đđóó..
§§ ĐiĐiềềuu nnààyy xảxảyy rara khikhi chchúúngng tata đđặặtt mmộộtt điđiệệnn ttííchch dươngdương

ggầầnn phphầầnn tưtử ̉ nnààyy hơnhơn so so vvớớii nhnhữữngng phânphân tưtử ̉ khkháácc. . 
§§ SưSự ̣ phânphân bôbô ́ ́ điđiệệnn ttííchch trêntrên bêbê ̀ ̀ mmặặtt khôngkhông đềđềuu nhưnhư vvậậyy

đđượượcc gọgọii llàà SưSự ̣ phânphân ccựựcc

Sự phân cực

Đai học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa
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§§ MMộộtt vvậậtt nhinhiễễmm điđiệệnn ( (ở ở bênbên trtrááii) ) llààmm chocho nhnhữữngng phphầầnn tưtử ̉ 
trêntrên bêbê ̀ ̀ mmặặtt bbịị phânphân ccựựcc
§§ MMộộtt chichiếếcc llượượcc đđượượcc ttííchch điđiệệnn ccóó thêthê ̉ ̉ hhúútt ccáácc mmẩẩuu gigiấấyy llàà

do do sưsự ̣ phânphân ccựựcc củcủaa ccáácc mmẫẫuu gigiấấyy. . 

Hạt tích 
điện

do cảm ứng

Vật mang
 điện

Vật cách 
điê ̣n

Ví du ̣ vê ̀ sự phân cực
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Ø Coulomb đã thực hiện viêc thử định lượng lực tương tác
tĩnh điện giữa hai điện tích vào đầu những năm 1700

Giả thiết :
• 2 điện tích kích thước nhỏ q1 et q2 đặt cách nhau
mô ̣t khoảng r.

• Chúng ta sẽ đo lực tác dụng lên q1 q2.F

Định luật Coulomb

Đai học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa
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§§ CCườườngng đôđô ̣ ̣ ccủủaa llựựcc tươngtương ttáácc đđượượcc chocho bbởởii bibiểểuu ththứứcc ::

§§ kk đđượượcc gọgọii HHằằngng sôsô ́ ́ CoulombCoulomb
kk = 8.99 x 10= 8.99 x 1099 N mN m22/C/C22

§§ ThôngThông ththườườngng điđiệệnn ttííchch mmàà chchúúngng tata ggặặpp chchỉỉ ccóó điđiệệnn
ttííchch ở  ở bbậậcc µµCC
§§ ChChúú ý ý llựựcc llàà đđạạii llượượngng vectơvectơ

2

21

r

qq
kF = Đơn vị lực :Newton

Định luật Coulomb (tt)

Đai học Quốc Gia TpHCM
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§ Xét hai điện tích điểm đặt cách nhau
một khoảng cách r.

§ (a) Hai điện tích cùng dấu thì đẩy
nhau. 

§ (b) Hai điện tích trái dấu thì hút nhau

§ Lực do q2 tác dụng lên q1 bằng về độ 
lớn với lực do q1 tác dụng lên q2 nhưng
trái dấu.

Định luật Coulomb (tt)
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Ø Chú ý:

• Đi ̣nh luật Coulomb chỉ được áp dụng cho điện tích 
điểm hay hai quả cầu đồng chất. 

• Lực điện này, giống như lực hấp dẫn, là một lực
của “trường”…Có nghĩa là lực này xuất hiện ở 
khoảng cách xa mà không cần có sự tương tác vật
lý(tiếp xúc…).

Định luật Coulomb (tt)
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r

F Fq1
m1

q2
m2

* Lực điện lớn hơn rất nhiều so với
lực hấp dẫn !Với hai electron :

* q = -1,6 . 10-19 C
m = 9,1 . 10-31 kg → F

F
elec

grav
= . +417 10 42,

Felec
Fgrav

= 
q1q2
m1m2

1
4πε0

G

Felec = 
1

4πε0

q1q2
r2

Fgrav = G
m 1 m 2

r 2

→

So sánh: lực hấp dẫn và lực điện giữa 2 phân tử

Trường Đai học Quốc Gia TpHCM
Đại học Bách Khoa
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CCóó baobao nhiêunhiêu electron electron trongtrong cơcơ thêthê ̉ ̉ ngngườườii ??
TrongTrong cơcơ thêthê ̉ ̉ con con ngngườườii, , nnướướcc llàà chuchu ̉ ̉ yyếếuu. . VaVa ̀ ̀ tata giagia ̉ ̉ sưsử ̉ rrằằngng  

có có 10 10 éélectronlectron chocho 1 1 phânphân tưtử ̉ nnướướcc..

CCóó baobao nhiêunhiêu electron electron chocho 1g 1g ngưngườờii ??

• Như vậy có bao nhiêu e trong 1 người nặng 80kg?

• Điện tích của 1 % số électron này là bao nhiêu ?

6 × 1023 phân tử/mol
18 g/mol

×   10 e−/phân tử  =  3.3 × 1023 e−/g

3.3 × 1023 e−/g ×  80 kg   =  2.6 × 1028 e−

1% × 2.6× 1028 e− ×  1.6 × 10-19 C/e− = 4.2 × 107 C

Bạn đa ̃ biết chưa ?

Trường Đai học Quốc Gia TpHCM
Đại học Bách Khoa
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• Lực tương tác(lực đẩy) giữa hai người khi bắt tay nhau với
mỗi bàn tay sẽ có 1% lượng electron ở trên ?

• Chúng ta xem trọng lượng của trái đất nhé ?

Wow, dù bị đẩy với lực mạnh bằng nữa trọng
lượng Trái đất mà ta vẫn bắt tay nhau được

à 2 tay ta nâng được Trái đất đấy

F =  ( 9 × 109 N-m2/C2 )  ×  ( 4.2 × 107 C
0.75 m )2

F = 2.8 × 1025 N

PTerre =   6 × 1024 kg × 9.8 m/s2 PTerre =   5.9 × 1025 N

Bạn đa ̃ biết chưa ? (tt)

Đai học Quốc Gia TpHCM
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§ Lực tác dụng lên một điện tích là tổng vectơ các lực
thành phần do các điện tích khác tác dụng lên điện
tích đó. 

– Chú ý rằng đây là phép cộng vectơ.

Nguyên ly ́ chồng chất
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Ví du ̣ áp dụng nguyên lý chồng chất
§ Lực do q1 tác dụng lên

q3 là F13

§ Lực do q2 tác dụng lên
q3 là F23

§ Tổng hợp lực tác dụng
lên q3 là tổng vectơ
của F13 và F23
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Ví du ̣ áp dụng nguyên lý chồng chất (tt)
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Nếu q1 = 6.00×10-9 C, q2 = -2.00×10-9 C, và q3 = 5.00×10-9 C 
ta tính được F23 F13 :
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Ví du ̣ áp dụng nguyên lý chồng chất (tt)
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Như vậy lực tác dụng lên q3
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Điện trường

§ Maxwell là nhà vật lý đưa ra khái niệm điện trường
§ Điện trường là một dạng vật chất luôn tại xung quanh

hạt mang điện (vật mang điện).
§ Khi một vật khác tích điện đi vào hay được đặt trong

điện trường này thì chúng sẽ chịu tác dụng của lực điện
trường.
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Định nghĩa điện trường

Hướng ra xa

Hướng vào gần

Điện tích thử(dương)

Lực

2

2

r
qkE

roq
oqqk

oq
FE

=

==
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Tính chất điện trường

§§ TrTrườường đing điệện tn táác dc dụụng lng lựực lên đic lên điệện tn tíích thch thử ử 
đđặặc trong nc trong nóó..
§§ TrTrườườngng điđiệệnn vvẫẫnn ttồồnn tạtạii chocho ddùù khôngkhông còncòn
điđiệệnn ttííchch thưthử̉..
§§ NguyênNguyên lýlý chchồồngng chchấấtt cũcũngng đđượượcc áápp dụdụngng

chocho điđiệệnn trtrườườngng. . 
E = EE = E11+E+E22+E+E33+...+E+...+Enn
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Biểu diễn điện trường
Có hai cách đê ̉ biểu diễn điện trường

Lấy ví du ̣ cho điện trường của điện tích điểm dương

+

Điện +

Tập hợp các đườngTập hợp vectơ

Điện +

+
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Biểu diễn bằng các vectơ

• Hướng của vectơ chỉ hướng
của điện trường.

• Chiều dài của vectơ đặc trưng
cho độ lớn của E

+
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Đường sức
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1) Bắt đầu từ điện tích dương va ̀ kết thúc ở điện tích
âm (hoặc ở vô cực).

2) Có tính đối xứng.

3) Sô ́ các đường sức đi ra từ điện tích dương (hay đến
điện tích âm) là ty ̉ lệ thuận với độ lớn của điện tích
ấy.

4) Sô ́ các đường sức qua một mặt phẳng diện tích đơn 
vị đặt vuông góc với đường sức ty ̉ lệ thuận với cường
đô ̣ điện trường ở vùng đo ́.

Đặc điểm của đường sức điện trường
5) Các đường sức của một hê ̣ các điện tích, ở khoảng
cách xa, thi ̀ giống như các đường sức của một điện tích
điểm đặt tại tâm và có điện tích bằng tổng các điện tích
trong hê ̣.

6) Vector điện trường E tại 1 điểm sẽ tiếp tuyến tại
điểm đo ́ với đường sức đi qua điểm đo ́.

7) Các đường sức không cắt nhau.
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Đường sức (tt)
§ Một cặp điện tích trái dấu cùng độ lớn gọi là một lưỡng

cực

§ Mật độ đường sức giữa hai điện tích chỉ điện trường tổng
hợp của hai điện tích trong vùng này
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Ví dụ
Biểu diễn điện trường đều bằng những đường thẳng
song song cách đều hay bằng những vectơ cùng chiều và 
độ lớn bằng nhau

Vectơ Đường sức
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Kết thúc Phần I

Những vấn đề quan trọng cần nắm trong phần
này:

Ø Định luật Coulomb

Ø Nguyên lý chồng chất

Ø Điện trường: 

2

21

r

qq
kF =

thu

FE =
q

2

q
E k

r
=Điện trường điện tích điểm
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